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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 50 CATALOGUE
TAY PHANH ĐỖ (PARKING BRAKE) HONDA

REBEL 1100 (2022)

Mã EPC EPCDOV0003630
Thương hiệu HONDA
Dòng xe REBEL 1100
Năm SX 2022
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE REBEL 1100

(2022)
Số phụ tùng 18 chi tiết
Tổng giá trị 13,547,879đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 50
CATALOGUE TAY PHANH ĐỖ
(PARKING BRAKE) HONDA
REBEL 1100 (2022)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE REBEL 1100 (2022) · Dùng cho
HONDA REBEL 1100 (2022)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-50-catalogue-tay-p
hanh-do-parking-brake-honda-rebel-1100-2022--
EPCDOV0003630 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 18 chi tiết

Có giá tham
khảo: 18/18

Tổng giá trị:
13,547,879đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 50 CATALOGUE TAY PHANH ĐỖ
(PARKING BRAKE) HONDA REBEL 1100 (2022):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Lò xo vòng bi 24271-743-000 HONDA 24271743000 1 56,218đ

2 Công tắc kiểm soát hành trình trước 35340-
ML4-005 HONDA REBEL 1100

35340ML4005 1 341,621đ

3 Dây cáp phanh đỗ xe 43450-MLA-A51 HONDA
REBEL 1100

43450MLAA51 1 1,573,080đ

4 Giá đỡ phanh tay 47111-MLA-A50 HONDA
REBEL 1100

47111MLAA50 1 1,392,509đ

5 Ốp phanh tay 47117-MGE-D00 HONDA REBEL
1100

47117MGED00 1 68,918đ

6 Cần gạt phanh tay 47152-MGE-D00 HONDA
REBEL 1100

47152MGED00 1 183,826đ

7 Lò xo công tắc đèn phanh sau 47154-MGE-D00
HONDA REBEL 1100

47154MGED00 1 231,965đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Lò xo chốt đẩy 47155-MGE-D00 HONDA REBEL
1100

47155MGED00 1 79,532đ

9 Nắp thanh kẹp dưới 47156-MGE-D00 HONDA
REBEL 1100

47156MGED00 1 66,699đ

10 Phanh tay 47205-MLA-A50 HONDA REBEL 1100 47205MLAA50 1 9,148,327đ

11 Bu lông 5x20 90116-MGE-D00 HONDA CB 650,
REBEL 1100

90116MGED00 1 31,208đ

12 Vòng đệm 10.2mm 90401-430-000 HONDA 90401430000 1 62,963đ

13 VÒNG ĐỆM 4X8MM 90515-046-810 HONDA SH
125, SH 150

90515046810 1 62,963đ

14 Nút bịt cần gạt số 90801-SB0-000 HONDA
REBEL 1100

90801SB0000 1 55,195đ

15 Vít có đệm 4x14 93892-040-1407 HONDA 938920401407 1 35,979đ

16 Chốt 3x22 94305-30223 HONDA 9430530223 1 49,471đ

17 Chốt 3x28 94305-30283 HONDA 9430530283 1 30,772đ

18 Phớt E 9mm 94540-090-18 HONDA 9454009018 1 76,633đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng REBEL 1100 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-50-catalogue-tay-phanh-do-parking-brake-honda-rebel-11
00-2022--EPCDOV0003630 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 50 CATALOGUE
TAY PHANH ĐỖ (PARKING BRAKE) HONDA REBEL
1100 (2022) (EPCDOV0003630)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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